 KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 1 LỨA TUỔI ( 5- 6 tuổi)

Giáo Viên thực hiện: Phạm Thị Minh Thúy
                                     Thân Thị Nguyệt
	Hoạt động
	Tuần I

Từ 31/ 12- 4/1/2019
	Tuần II

Từ 7/ 1- 11/1/2019
	Tuần III
Từ 14/ 1- 18/1/2019
	Tuần IV
Từ 21/ 12- 25/1/2019
	Tuần v
Từ 28/ 1- 1/2/2019
	Mục tiêu

	Chủ để- sự kiện
	Sự phát triển của cây từ hạt
	Phân nhóm Rau- Củ- Qủa
	Cây dây leo
	Cây xanh và môi trường sống
	Bé chung tay bảo vệ môi trường
	

	Đón Trẻ

Trò chuyện
	* Đón trẻ: Nhắc nhở trẻ biết chào hỏi lễ phép theo các tình huống khác nhau. Hướng dẫn trẻ đến các đồ dùng đồ chơi trong lớp và chọn góc chơi thích hợp.
* Cô gợi mở để trẻ mạnh dạn trò chuyện về các loại cây xanh, Sự phát triển của cây từ hạt gồm có những quá trình nào ( Hạt, gieo trồng, hạt nẩy mầm, cây một lá non…)

- Giáo dục trẻ: Biết chăm sóc, bảo vệ các loại cây xanh xung quanh chúng ta

*  Trò chuyện với trẻ về một số loại rau- củ- quả quả ( Tên gọi, hình dáng, cấu tạo,ích lợi, cách chế biến…) So sánh sự giống nhau và khác nhau về hình dáng, cấu tạo,ích lợi, mùi vị……Cách chăm sóc. .  Biết và không ăn uống một số thứ có hại cho sức khỏe( quả đã bị thối, rau bị héo vàng, củ khoai tây đã bị mọc mầm
- Giáo dục trẻ: Ăn uống đủ chất, ăn đủ các loại rau- củ - quả để cơ thể phát triển khỏe mạnh

* Cô trò chuyện với trẻ về các loại cây dây leo ( tên gọi, đặc điểm, ích lợi…). giáo dục trẻ biết chăm sóc, bảo vệ các loại cây dây leo

* Cây xanh và môi trường sống. Cây xanh có vai trò như thế nào đối với con người? Môi trường sống của cây như thế nào ( Cây sống được cần có đất, nước, ánh sáng…)
- Giáo dục trẻ biết chăm sóc và bảo vệ cây xanh… 
* Môi trường là gì? Bé phải làm gì để bảo vệ môi trường ( Không vứt rác bừa bãi, không phá hoại cây xanh….)

- Giáo dục trẻ: Biết vứt rác đúng nơi quy định, giữ gìn môi trường xanh- sạch- đẹp.
	

	Thể dục sáng
	*  Tuần 1,3:Trẻ tập bằng vòng.

1. Khởi động: Xoay cổ tay, bả vai, eo, gối.

2 Trọng động:                               

- BTPTC: + Hô hấp : Máy bay kêu                                

            + Tay : Hai tay ra trước lên cao      

            + Bụng : Hai tay chống hông quay phải trái 90 độ
            + Chân : Đá chân ra trước.
            + Bật : Bật tách chụm

* Tuần 2,4: Trẻ tập bằng nơ theo nhạc nước ngoài .

1. Khởi động: Xoay cổ tay, bả vai, eo, gối.

2 Trọng động: BTPTC: + Hô hấp: Còi tàu                                
            + Tay : hai tay sang ngang gập khủy tay        

            + Bụng : Đứng cúi gập người phía trước.

            + Chân : Bước khuỵu gối
            + Bật: Bật tiến phía trước.    
3. Hồi tĩnh: Thả lỏng điều hòa  
	1


	Hoạt động học


	T2
	Phát triển vận động.

Nhảy tách khép chân qua 7 ô

TC: Bịt mắt đập niêu
	Văn học

Thơ: Hoa cúc vàng

 ( Đa số trẻ chưa biết)


	Phát triển vận động
Bật qua 3-4 vòng lăn bóng 4m chạy nhanh  10m-
	Văn học

Truyện : Sự tích cây hoa hồng
( Đa số trẻ chưa biết)
	Phát triển vận động
Không làm rơi vật đâg đội trên đầu  khi đi trên ghế thể dục
TC: Quạt bóng
	53, 59
65

	
	T3
	LQCC

Làm quen chữ cái 
L,m,n
	Âm nhạc

NDTT:Dạy hát: Em yêu cây xanh
NDKH:Nghe hát: Hạt gạo làng ta
TC: Nghe âm thanh đoán tên dụng cụ âm nhạc.
	LQCC
Tập tô: l,m,n

 
	Âm nhạc

NDTT:Nghe hát: Inh lả ơi 
NDKH: Hát Vườn cây của ba

TC: Bao nhiêu bạn hát


	LQCC
Làm quen chữ cái h, k
	93,96
105

	
	T4
	Khám phá

Sự phát triển của cây từ hạt
	Khám phá
Phân nhóm các loại rau củ

	Khám phá

Một số loại hoa
	 Khám phá

Môi trường sống của một số loại cây xanh  
	Khám phá

Bé chung tay bảo vệ môi trường
	21, 22
89

	
	T5
	LQVT
Dạy trẻ nhận biết chữ số 10, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 10.
	LQVT
Tách 10 đối tượng ra làm 2 phần bằng các cách khác nhau 


	LQVT

Dạy trẻ phân biệt các mùa trong năm
	LQVT
Nhận biết,gọi tên khối cầu,khối trụ
	LQVT
Nhận biết gọi tên khối vuông- chữ nhật
	33

	
	T6
	Tạo hình
Vẽ vườn cây ăn quả   ( Đề tài
	 Tạo hình
Nặn củ su hào

( Mẫu)
	Tạo hình

Cắt và dán hoa
( Mẫu)
	Tạo hình

Tạo hình từ lá cây
( Đề tài)
	Tạo hình

Vẽ tranh bé bảo vệ môi trường ( Đề tài)
	

	Hoạt động ngoài trời.
	* Quan sát:

- Sự nầy mầm của hạt đỗ

- Sự nầy mầm của hạt lạc

- Sự phát triển của cây rau cải
- Giao lưu với khối MGN

- Quan sát trò chuyện về cây xanh và môi trường sống.
* Trò chơi vận động: 
- Tìm lá cho cây, bịt mắt bắt dê, mèo đuổi chuột, trồng nụ trồng hoa, ai nhanh nhất.

* Chơi tự chọn: Chơi với đồ chơi ngoài sân trường,chơi với bóng, chơi với cát,chơi với giấy,vẽ phấn trên sân...
	* Quan Sát: 
- Quan sát vườn rau trường mầm non Phúc Lợi
- Quan sát các chậu rau trồng tại lớp

- Quan sát củ su hào, củ cà rốt

- Quan sát buồng chuối.

- Quan sát và trò chuyện về quả dưa hấu.

* Trò chơi vận động: Ai nhanh nhất, bác làm vườn. Lộn cầu vòng, kéo co, bịt mắt lấy quả...

* Chơi tự chọn: Chơi với đồ chơi ngoài trời,chơi  với nước,với cát,với giấy,với phấn…,
	* Quan sát:

- Quan sát cây hoa giấy, cây hoa hồng leo

- Quan sát hoa Mai Hoàng Yến
- Quan sát giàn nho
- Quan sát cây đỗ

- Giao lưu với lớp MGL A2
* Trò chơi vận động: 
- Tìm hoa cho  lá cho cây, lộn cầu vồng, …

* Chơi tự chọn: Chơi với đồ chơi ngoài sân trường,chơi với bóng, chơi với cát, sỏi, đong nước,..
	* Quan sát:

- Cây xanh xung quanh trường
- Cây xà cừ

- Cây bàng

- Cây phượng

- Trò chuyện và thảo luận cùng trẻ về quá trình phát triển của cây hành hoa 

* Trò chơi vận động:  Gánh nước, Bịt mắt bắt dê, ném còn, ném cổ chai...
* Chơi tự chọn: Chơi với giấy,với lá  cây,chơi với vòng gây, các đồ chơi ngoài trời......
	* Quan sát:
- Công việc cô công nhân vệ sinh môi trường
- Các dụng cụ chăm sóc cây

- Hoạt động vệ sinh môi trường xung quanh sân trường

- Vườn hoa hồng của trường Mầm non Phúc Lợi

- Giao lưu với khối MGL
 * Trò chơi vận động: 
- Tìm lá cho cây, trồng nụ trồng hoa, ai nhanh nhất.

* Chơi tự chọn: 

- Chơi với bóng, chơi với cát,chơi với giấy,vẽ phấn trên sân...
	

	Hoạt động góc
	1.Góc trọng tâm: Góc khám phá: Quy trình nảy màm củ khoai tây ( Tuần 1), Góc bán hàng: Salat hoa quả trộn
( Tuần2) Góc nghệ thuật: Làm hoa giấy và gói hoa( Tuần 3), Góc xây dựng : Xây công viên cây xanh( Tuần 4) . Góc thiên nhiên: Bé chung tay bảo vệ môi trường ( Tuần 5)

- MĐYC: Trẻ biết kể tên các loại cây xanh, các loại cây ăn quả và ích lợi của chúng đối với đời sống con người, biết quây khu để xây dựng được công viên cây xanh, và vườn cây ăn quả. Biết quy trình nẩy mầm từ các loại củ. Trẻ biết cắt và dán các loại hoa từ giấy
- CB: Các  miếng ghép để trẻ xây dựng và quây khu và phân loại các loại cây khác nhau, các loại bìa , giấy gói hoa, giấy nhăn, thép mỏng, hồ dán,…màu khác nhau để trẻ trang trí làm hoa
- TH: Cô cùng trẻ đọc bài thơ, hát trò chuyện cùng trẻ về các loại cây xanh và các loại cây ăn quả ích lợi của các loại cây đó đối với đời sống con người.
2. Góc đóng vai: Bán các loại rau, cây ăn quả. Các loại hoa quả, Salat hoa quả trộn…
3. Góc xây dựng: Triễn lãm sinh vật cảnh, Công viên cây xanh  phúc lợi, vườn cây ăn quả….

4. Góc tranh truyện: Xem tranh làm các tập san về các loại hoa, các loại quả, xem truyện về các hoạt động bảo vệ môi trường………Gạch chân các chữ cái đã học qua  các câu.bài thơ, tô màu chữ rỗng., 
5. Góc khám phá: Chăm sóc cho cây. Làm thí nghiệm hạt nảy mầm, Làm thí nghiệm  điều gì sẽ sảy ra khi cây bị thiếu nước.
6. Góc học tập: Tô đồ vẽ nặn các số đã học, thêm vào cho đủ số lượng 10, Chơi các trò chơi với số lượng 10, chơi với các mảng tường,  sắp xếp theo quy luật. Vẽ hình và sao chép các chữ cái, chữ số. Đếm trên đối tượng trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng
7. Góc nghệ thuật: Vẽ cắt, nặn xé dán, các loại cây, hoa,quả trang trí , gói cắm hoa lẵng,…
8. Góc bé tự phục vụ bản thân: Hướng dẫn trẻ thao tác cài quai dép, đóng, mở phec mơ tuya.
	7, 30,32

	HĐ ăn, 

ngủ, VS
	· Biết ăn nhiều loại thức ăn, ăn chín, uống nước sôi để khỏe mạnh: Uống nước ngọt, nước có ga, ăn đồ ngọt, dễ béo phì không có lợi cho sức khỏe
- Nhận biết một số thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe.  
	10

	HĐ chiều
	* Âm nhạc: Hát : Em đi trong tươi xanh
NH:  Ngày mùa 

TC : Nhìn hình ảnh đoán tên bài hát. 
*Văn học:Thơ: Giữa vòng gió thơm ( Đa số trẻ chưa biết)
- Rèn kỹ năng thực hành cuộc sống ( Khách cho quà, người lạ cho quà khi chưa được sự cho phép của người lớn)
- Rèn kỹ năng rót nước mời trà khi khách đến chơi nhà.

- Tiếp tục rèn kỹ năng chải răng cho trẻ .

- Lao động xung quanh trường
	PTVĐ: Đi bằng mép ngoài bàn chân, đi khuỵu gối

LQCC: Trò chơi chữ cái : b,d,đ, l,m,n    
- Cho trẻ làm bài tập trong vở bé làm quen với Toán : Tách nhóm số lượng trong phạm vi 10

 ( Trang 8)

- Cho trẻ chơi ở phần mềm kistmas.

- Cho trẻ làm thí nghiệm “ Núi lửa phun trào”
- Biểu diễn văn nghệ.cuối tuần
	*Âm nhạc
NH : Mùa xuân
Hát:  Em là bông hồng nhỏ 

TC : Tai ai tinh
* Văn học.
Truyện: Chuyện trong vườn ( Đa số trẻ đã biết)
- Làm các loại hoa từ các giấy mềm.

- Cắt dán xúc xích trang trí lớp.

- Ôn các chữ cái đã học.
- Nêu gương bé ngoan,biểu diễn văn nghệ.

- Lao động xung quanh trường
	PTVĐ: Đi và đập bắt bóng

LQCC: Luyện phát âm bài 11
- Rèn kỹ năng tạo hình.

- Hoạt động các phòng chức năng
- Trò chuyện và cho trẻ xem băng hình về tác hại của thuốc lá đối với con người. Cách sử lý tình huống khi có người thân trong gia đình hút thuốc lá
-Biểu diễn văn nghệ.

- Lao động xung quanh trường

	*Âm nhạc
- Biểu diễn tổng hợp: Các ca khúc về cây xanh, rau củ quả và các loại hoa

* Văn học.
Thơ: Sự tích ngày tết

- Rèn trẻ biết nói lời cảm ơn xin lỗi, chào hỏi lễ phép

- Làm các loại hoa từ các giấy mềm.

- Làm bái tập trong vở Toán ( Trang 23)
- Ôn các chữ cái đã học.
- Biểu diễn văn nghệ.

- Lao động xung quanh trường
	84

	Đánh giá kết quả thực hiện
	                                                                  Đánh giá của giáo viên 
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